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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Quản lí tiền hiệu quả là việc lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm sao cho
A. Cân đối và tằn tiện.	B. Hiệu quả và tiết kiệm.
C. Cân đối và phù hợp.	D. Cân đối và có lợi nhất.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả
A. Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm thường xuyên.
B. Chi tiêu hợp lí và tăng nguồn thu.
C. Tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu.
D. Chi tiêu tự do theo nhu cầu bản thân.
[bookmark: _Hlk128471802]Câu 3: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Đánh đập con cái thậm tệ.	                      B. Phê bình học sinh trên lớp.
C. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.      	D. Phân biệt đối xử giữa các con 
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Uy hiếp bạn cùng lớp để lấy tiền.	B. Xúc phạm bạn bè trên mạng xã hội.
C. Ghép ảnh bạn bè để hạ uy tín.	           D. Góp ý khi bạn mắc sai lầm.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện cá nhân là người chi tiêu có kế hoạch?
A. Mua đồ rẻ tiền không có nguồn gốc rõ ràng.	B. Tiêu hết số tiền mỗi tháng mình có.
C. Xây dựng kế hoạch chi tiêu cụ thể rõ ràng.     D. Tiêu hết tiền vào thứ mình thích
 Câu 6: Hành vi nào dưới đây biểu hiện của tệ nạn xã hội?
A. Học sinh hút thuốc.	B. Đi chơi công viên với bố mẹ.
C. Học hành chăm chỉ.	D. Nghe lời thầy cô.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không bị cấm?
[bookmark: _Hlk132639029]A. Nghiện, hút chất ma túy.	             B. Tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn ma túy.
C. Vận chuyển, tàng trữ chất cấm.	  D. Học sinh hút thuốc là điện tử.
[bookmark: _Hlk117239945][bookmark: _Hlk128471976]Câu 8: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
[bookmark: _Hlk128472025]Câu 9: Hành vi nào sau đây không là  bạo lực học đường 
A. Sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự bạn cùng lớp.
B. Mời bạn bè gia nhập mạng xã hội để cùng ôn luyện.
C. Uy hiếp bạn phải cho tiền mình để mua quà.
D. Gây sức ép để bạn cho mình nhìn bài kiểm tra.
Câu 10.  Biện pháp nào dưới đây là một trong những kỹ năng để phòng chống bạo lực học đường?
A. Thuê côn đồ giải quyết khi bị bạo lực.	B. Lập nhóm kêu gọi bạn bè trả thù.
C. Trao đổi, nhờ thầy cô hỗ trợ giải quyết.	D. Gọi người thân đến để gây sức ép.
[bookmark: _Hlk128472060]Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội
A. Tìm hiểu về các tệ nạn xã hội.	B. Tuyên truyền tác hại của tệ nạn xã hội
C. Tham gia cổ vũ đánh bạc, đỏ đen.	D. Tham gia đấu tranh với tệ nạn xã hội.
[bookmark: _Hlk128472120]Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A.  Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C.  Sống giản dị, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
D.  Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
II. Tự luận: 
[bookmark: _Hlk128472220][bookmark: _Hlk128468396][bookmark: _Hlk132632816]Câu 1: Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy nêu các nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? Kể tên một số tệ nạn xã hội?
Gợi ý trả lời: 
* Khái niệm: Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về mọi mặt đời sống xã hội.
* Các nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội:
- Do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống
- Do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ, bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc.
- Do ảnh hưởng của môi trường gia đình, môi trường xã hội tiêu cực…
* Hs tự kể tên tệ nạn xã hội
Câu 2: Bài tập tình huống
[bookmark: _Hlk128472278][bookmark: _Hlk117240720]Nghe một số thanh niên kể về ma túy đá, T tò mò và quyết định dùng thử để xem cảm giác thế nào. Sau nhiều lần sử dụng, T trở nên gầy gò, dáng đi xiêu vẹo, khả năng tập trung suy giảm và thường xuyên xuất hiện ảo giác, liên tục có những hành vi kích động, la hét và có lần, T đã cầm hung khí tấn công mọi người xung quanh.
a. Em hãy nhận xét hành vi của T? Nêu hậu quả của hành vi này?
b. Hãy nêu trách nhiệm của học sinh trong phòng việc chống các tệ nạn xã hội?
Gợi ý trả lời:
a . Hành vi của T là sai, đã để cho bản thân dính vào ma túy – một trong những tệ nạn của xã hội
Hậu quả mà T phải gánh chịu là: HS tự trả lời
b. Trách nhiệm của HS: 
+ Chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bổ sung kĩ năng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh.
+ Tuân thủ và tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
+ Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở nhà trường và địa phương.
[bookmark: _Hlk128468488][bookmark: _Hlk117060998]Câu 3: Tình huống: 
Mùng 2 tết, S được anh trai dẫn qua nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, S thấy một số người đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Anh trai S không mang tiền nên ngỏ ý muốn mượn tiền mừng tuổi của S để chơi cùng mọi người. Anh còn hứa sẽ cho S tất cả số tiền thắng được.
Hỏi: 
a. Nếu là S trong tình huống trên, em sẽ xử lí như thế nào?
b. Em sẽ nói gì với anh S?
Gợi ý trả lời: 
HS tự trả lời
Câu 4: Nếu trong lớp em có hiện tượng học sinh đánh nhau, chia bè kéo cánh gây mất đoàn kết. Em sẽ làm như thế nào để đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường đó? 
HS tự trả lời
[bookmark: _GoBack]

